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Tiểu 

luận

01 Nguyễn Thanh An 28/01/1986 Phòng Y Tế huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 7.0 6.0 7.5 6.8
Trung 

bình

02 Phạm Vân Anh 13/09/1988 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi 8.0 8.5 8.5 8.3 Khá

03 Mai Văn Anh 18/9/1972
UBND xã Bình Phục, 

huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
7.0 8.0 6.0 7.0 Khá

04 Đào Vương Anh 19/10/1991
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên 

và Môi trường Đà Nẵng
7.0 7.5 7.5 7.3 Khá

05 Nguyễn Thị Kim Anh 20/7/1990 UBND xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai 7.5 8.0 8.5 8.0 Khá

06 Y Vanh Ayun 01/03/1988 Phòng Nội vụ huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk 8.0 8.0 9.0 8.3 Khá

07 Đinh Văn Bái 05/02/1985 UBND xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 8.0 8.0 8.0 8.0 Khá

08 Đỗ Quốc Bảo 27/01/1978 UBND xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 7.0 8.0 7.5 7.5 Khá
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09 Alăng Thị Bhố 06/02/1990
Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - 

Truyền hình huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
8.0 8.5 9.0 8.5 Khá

10 Hứa Thị Ngọc Bích 20/5/1981
UBND xã Bình Triều, 

huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
8.0 6.0 8.5 7.5 Khá

11 Nguyễn Ngọc Bửu 11/12/1982 UBND xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 8.0 7.5 7.5 7.7 Khá

12 Lê Thị Ngọc Châu 02/11/1987 Bảo hiểm xã hội quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 7.5 8.0 8.5 8.0 Khá

13 Phạm Xuân Chương 07/01/1993
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên 

và Môi trường Đà Nẵng
8.0 8.5 9.0 8.5 Khá

14 Hồ Quốc Cường 02/06/1986 UBND xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 7.0 8.0 8.5 7.8 Khá

15 Phạm Ngọc Đài 29/9/1988 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Nông 8.0 6.0 6.5 6.8
Trung 

bình

16 Đặng Thị Thùy Dung 13/02/1993 Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 7.5 7.0 9.0 7.8 Khá

17 Trần Văn Dũng 19/5/1990 Ban Tổ chức Huyện ủy Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 7.0 7.0 7.0 7.0 Khá

18 Nguyễn Văn Dượng 11/02/1976
Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp

 thành phố Gia Nghĩa, tình Đắk Nông
7.0 7.0 7.0 7.0 Khá

19 Phan Thị Thu Hà 01/9/1995 Bảo hiểm xã hội huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 6.5 8.0 7.0 7.2 Khá

20 Võ Thị Hà 11/12/1984
Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - 

Truyền hình thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
7.0 8.0 7.5 7.5 Khá

21 Phan Thị Hồng Hải 03/9/1992
UBND xã Bình Triều, 

huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
7.5 7.0 8.5 7.7 Khá

22 Mai Thanh Hải 24/4/1992 Ban Tổ chức Huyện uỷ Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 7.0 8.5 8.0 7.8 Khá

23 Phạm Thị Hằng 16/5/1993 Bảo hiểm xã hội huyện Kbang, tỉnh Gia Lai 7.0 8.0 8.0 7.7 Khá



24 Nguyễn Thị Thu Hằng 24/12/1998 UBND huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 8.0 8.0 8.5 8.2 Khá

25 Thái Thị Mỹ Hạnh 08/03/1987
Chi cục thống kê khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
8.0 7.5 8.0 7.8 Khá

26 Lê Thị Minh Hiền 22/6/1981
Trường Mầm non Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk
7.5 8.0 8.5 8.0 Khá

27 Ông Thị Minh Hiếu 07/8/1981
Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - 

Truyền hình thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
8.0 6.0 7.0 7.0 Khá

28 Trương Văn Hiệu 22/4/1990
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Pắc,

 tỉnh Đắk Lắk
7.5 7.5 8.5 7.8 Khá

29 Tạ Ngọc Hoa 03/3/1963 Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 8.0 8.5 9.0 8.5 Khá

30 Đặng Thị Hòa 02/02/1975 Bảo hiểm xã hội quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 6.5 7.0 7.0 6.8
Trung 

bình

31 Phạm Văn Học 23/11/1977 UBND xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 7.0 6.0 7.0 6.7
Trung 

bình

32 Võ Thị  Hồng 20/10/1992 Kho bạc Nhà nước Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 8.0 7.5 8.0 7.8 Khá

33 Lê Thị Huế 26/6/1980
Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - 

Truyền hình huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
7.5 8.5 9.0 8.3 Khá

34 Vũ Thị Huế 08/6/1990 Văn phòng Huyện ủy Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk 8.0 8.0 8.5 8.2 Khá

35 Trần Việt Hùng 01/9/1979
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Glong,

 tỉnh Đắk Nông
8.5 8.0 8.5 8.3 Khá

36 Nguyễn Ngọc Hưng 12/12/1979
Trường Tiểu học Hà Huy Tập, huyện Đắk R'Lấp,

 tỉnh Đắk Nông
8.0 8.0 8.0 8.0 Khá

37 Trần Văn Hưng 20/10/1980
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Song,

 tỉnh Đắk Nông
9.0 9.0 9.0 9.0 Giỏi

38 Nguyễn Xuân Huy 15/10/1979 Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Thanh Hóa 8.0 9.0 8.0 8.3 Khá



39 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 24/10/1994
Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa, 

tỉnh Quảng Bình
8.5 8.0 8.5 8.3 Khá

40 Nguyễn Thị Thu Huyền 02/12/1988 Bảo hiểm xã hội quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 8.0 8.5 7.0 7.8 Khá

41 Nguyễn Khoa Lai 12/12/1981
UBND xã Tịnh Hoà, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
7.0 7.0 7.5 7.2 Khá

42 Đỗ Thị Lài 15/5/1983
UBND xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi,

 tỉnh Quảng Ngãi
8.0 6.0 8.0 7.3 Khá

43 Phan Nhật Lệ 15/4/1982 Bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 6.5 7.5 8.5 7.5 Khá

44 Nguyễn Thị Thu Liễu 01/5/1985 Hội Chữ thập đỏ huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai 7.5 8.5 8.0 8.0 Khá

45 Nguyễn Thị Nhật Linh 25/10/1988
Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động

 thành phố Hồ Chí Minh
7.0 9.0 8.5 8.2 Khá

46 Lê Thị Mỹ Linh 06/5/1983 Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng 8.0 7.0 8.5 7.8 Khá

47 Huỳnh Hoàng Luân 06/10/1987 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 8.0 9.0 9.0 8.7 Khá

48 Trần Thị Luật 20/7/1983 Hội Chữ thập đỏ huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 9.0 8.5 8.0 8.5 Khá

49 Dương Thị Hòa Lý 22/12/1983 UBND xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 7.5 8.0 8.0 7.8 Khá

50 Lê Trìu Mến 02/6/1995 Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng 8.0 9.0 8.5 8.5 Khá

51 Trần Phương Nam 26/01/1982 UBND xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 7.0 8.0 8.5 7.8 Khá

52 Đinh Mai Nam 14/02/1990 Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng 6.5 6.0 7.5 6.7
Trung 

bình

53 Bùi Tuyên Nguyên 27/4/1989
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đắk Song,

 tỉnh Đắk Nông
8.0 8.0 7.5 7.8 Khá



54 Đỗ Thị Hoài Nhân 15/02/1984 Bảo hiểm xã hội quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 7.0 8.5 6.5 7.3 Khá

55 Siu H' Như 21/11/1994 UBND xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 8.0 6.0 8.5 7.5 Khá

56 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/01/1997 Bệnh viện Tâm thần kinh Gia Lai 8.0 7.0 7.5 7.5 Khá

57 Đỗ Thị Mai Hồng Nhung 14/12/1989
Trường Mầm non Lê Thị Hồng Gấm, huyện Đắk R'Lấp, 

tỉnh Đắk Nông
8.0 8.0 9.0 8.3 Khá

58 Trương Xuân Ninh 17/7/1977
Trường THPT Trần Quốc Toản, huyện Eakar,

 tỉnh Đắk Lắk
8.0 7.0 8.0 7.7 Khá

59 Võ Thị Noel 25/12/1983 Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 7.0 6.0 8.0 7.0 Khá

60 Võ Lê Thị Hoài Ny 27/7/1983 Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng 7.0 8.0 7.0 7.3 Khá

61  Nguyễn Xuân Phong 08/12/1978
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Song,

 tỉnh Đắk Nông
8.5 6.0 9.0 7.8 Khá

62 Mai Thị Bích Phú 20/6/1986 Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 8.0 8.5 9.0 8.5 Khá

63 Nguyễn Văn Phú 15/11/1980
Trường THPT Trường Chinh, huyện Đắk R'Lấp,

 tỉnh Đắk Nông
8.5 8.5 8.5 8.5 Khá

64 Nguyễn Đăng Phúc 26/10/1981 Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng 9.0 9.0 7.5 8.5 Khá

65 Lê Kiều Lan Phương 19/8/1975 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 6.5 9.0 8.5 8.0 Khá

66 Văn Minh Quân 05/9/1989 Phòng Thanh tra huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 8.5 8.0 8.5 8.3 Khá

67 Nguyễn Tấn Quang 01/01/1987
UBND xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam
7.0 7.0 8.5 7.5 Khá

68 Nguyễn Thanh Quyền 06/9/1982
UBND xã Tịnh Hoà, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
7.0 6.5 6.5 6.7

Trung 

bình



69 Đoàn Công Ra 24/12/1991
UBND xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam
7.0 7.0 7.5 7.2 Khá

70 Trần Văn Sáu 02/8/1967
Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp thị xã Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
7.0 8.0 7.5 7.5 Khá

71 Hứa Tân 29/4/1984 Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng 8.0 8.0 9.0 8.3 Khá

72 Trần Nhật Tân 13/7/1987 UBND huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 8.0 8.5 8.0 8.2 Khá

73 Lê Tấn Thanh 12/9/1978
Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp,

thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
8.5 9.0 8.5 8.7 Khá

74 Trần Vũ Thanh Thảo 27/7/1994 Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 8.0 8.5 8.5 8.3 Khá

75 Cao Lê Như Thảo 10/6/1987
Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
7.0 6.5 8.0 7.2 Khá

76 Nguyễn Thị Hồng Thoa 20/7/1985
Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Đông Hòa, 

tỉnh Phú Yên
8.5 8.5 8.0 8.3 Khá

77 Nguyễn Thị Thơm 05/4/1992 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông 8.0 7.5 8.0 7.8 Khá

78 Nguyễn Thị Ái Thu 24/4/1973 Bảo hiểm xã hội quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 7.0 9.0 8.0 Khá

79 Đinh Thị Thuận 29/12/1983 UBND xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 7.0 6.5 8.0 7.2 Khá

80 Bạch Ngọc Thuận 05/5/1975
UBND xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
8.0 8.5 8.5 8.3 Khá

81 Trần Thị Thùy 11/12/1998 Thành đoàn Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 8.0 7.0 8.0 7.7 Khá

82 Lê Thị Như Thủy 10/5/1990 UBND xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 7.0 6.0 8.5 7.2 Khá

83 Phạm Thị Như Thủy 01/7/1989 Kho bạc Nhà nước Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 7.0 8.5 9.0 8.2 Khá



84 Trần Thị Thủy 20/4/1987 UBND xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 7.5 6.0 7.0 6.8
Trung 

bình

85 Nguyễn Thị Bích Tiếm 09/4/1980
Văn phòng HĐND - UBND huyện Tuyên Hóa,

tỉnh Quảng Bình
8.0 8.0 8.5 8.2 Khá

86 Trần Ngọc Toản 15/12/1988 Kho bạc Nhà nước Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 7.5 7.0 8.5 7.7 Khá

87 Nguyễn Võ Quỳnh Trang 04/8/1991 Bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 6.5 7.0 9.0 7.5 Khá

88 Trần Thị Huyền Trang 26/11/1998
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đắk Glong,

 tỉnh Đắk Nông
8.0 8.0 7.5 7.8 Khá

89 Trần Hữu Trí 10/02/1990 Phòng Kinh tế thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 7.0 8.5 8.5 8.0 Khá

90 Trần Quốc Triệu 26/12/1983
UBND Phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa,

 tỉnh Phú Yên
8.0 8.5 8.5 8.3 Khá

91 Nguyễn Đình Trọng 28/9/1981
Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ - Krông Năng, 

tỉnh Đắk Lắk
7.0 6.0 8.5 7.2 Khá

92 Hồ Quang Trung 05/9/1982 UBND xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 7.0 6.0 7.0 6.7
Trung 

bình

93 Nguyễn Thanh Tuấn 30/8/1985
Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn,

 tỉnh Quảng Nam
8.0 8.0 8.0 8.0 Khá

94 Nguyễn Anh Tuấn 14/10/1983 UBND xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 7.0 8.5 8.0 7.8 Khá

95 Trịnh Minh Tuấn 21/8/1985 Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng 8.5 8.5 8.5 8.5 Khá

96 Hoàng Sỹ Tuấn 26/11/1981 Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai 8.5 8.5 9.0 8.7 Khá

97 Hồ Thanh Tuấn 13/9/1990 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông 8.0 8.0 8.5 8.2 Khá

98 Bùi Văn Tuyên 16/9/1985 Đảng ủy xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 8.0 6.0 6.5 6.8
Trung 

bình



99 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 15/03/1992
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đắk R'lấp, tỉnh 

Đắk Nông
8.0 7.5 7.0 7.5 Khá

100 Nguyễn Thị Vân 10/11/1982
Trường TH & THCS Đắk Plao, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông
7.5 8.0 8.0 7.8 Khá

101 Nguyễn Đức Vang 10/9/1982 UBND xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 8.0 8.0 8.0 8.0 Khá

102 Trương Quốc Việt 20/6/1993
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi 

trường Đà Nẵng
8.0 8.0 8.0 8.0 Khá

103 Nguyễn Minh Vương 18/01/1990
Phòng Quản lý đô thị thành phố Gia Nghĩa,

 tỉnh Đắk Nông
7.0 7.5 8.0 7.5 Khá

KT. TRƯỞNG PHÒNG QLĐTĐH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Nguyễn Xuân KiểmTS. Trần Đình Chín PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu

Danh sách có 103 học viên./.
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